
STT SBD
Loại 

hình
Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

1 1 Dương Công Chánh x 311972177 18/04/2018
Công an tỉnh Tiền 

Giang

134/112 Tân 

Thới Hiệp 02, 

phường Tân Thới 

Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

2 2 Ngô Thị Thiên Nga x 079191000348 04/02/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

417/53/20 Lê 

Văn Thọ, Phường 

9, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

3 3 Lâm Tịnh Vân x 025985963 24/04/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh

628/11 Hậu 

Giang, Phường 

12, Quận 6, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 Đạt

4 4 Trương Minh Hòa x 312246555 20/11/2009
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

5 5
Trương Thị Ngọc 

Nhung
x 312119526 30/07/2010

Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

6 6 Võ Thị Thủy Tiên x 022350760 10/05/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

7 7
Nguyễn Thị Hồng 

Tâm
x 022453642 25/06/2009

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

8 8 Bùi Thị Vỵ x 026002658 03/03/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

Mẫu 03b       KẾT QUẢ THI - CA 15 GIỜ 00, NGÀY 06/11/2018

TẠI HỘI TRƯỜNG - BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - (Ca Nông nghiệp)

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)

Kinh 

doanh

92/5 đường số 4, 

Khu phố 3, 

phường Bình 

Hưng Hòa A, 

quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

FOODYMA

RT

16-18 Trần 

Chánh Chiếu, 

Phường 14, Quận 

5, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

NGỌC 

SƯƠNG



STT SBD
Loại 

hình
Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

9 9 Mai Văn Ba x 205213439 17/10/2009
Công an tỉnh Quảng 

Nam
29 Đạt

10 10 Lê Hữu Phước x 301120184 14/10/2012
Công an tỉnh Long 

An
28 Đạt

11 11 Nguyễn Thị Thu An x 301353950 06/04/2011
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

12 12 Châu Thiện Quý x 371389045 24/10/2014
Công an tỉnh Kiên 

Giang
29 Đạt

13 13 Phan Văn A x 301276587 25/04/2014
Công an tỉnh Long 

An
27 Đạt

14 14
Nguyễn Chánh 

Nhân
x 025718503 25/08/2014

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

15 15 Võ Thị Thu Lan x 025718505 25/08/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

16 16
Nguyễn Thị Thùy 

Loan
x 087177000292 10/09/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

17 17
Nguyễn Hùng 

Cường
x 341403031 10/05/2004

Công an tỉnh Đồng 

Tháp
29 Đạt

18 18 Võ Khắc Nghiêm x 341240311 14/12/2015
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
29 Đạt

19 19 Phan Thị Hà My x 341841928 26/07/2012
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
29 Đạt

20 20 Phan Văn Thanh x 341673690 20/05/2009
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
28 Đạt

21 21 Phan Tấn Sĩ x 341766082 02/06/2015
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
29 Đạt

22 22 Trần Phú Quí x 342008312 16/05/2017
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
29 Đạt

Kinh 

doanh

16-18 Trần 

Chánh Chiếu, 

Phường 14, Quận 

5, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

NGỌC 

SƯƠNG

80/07/08 Ba Vân, 

Phường 14, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI THỰC 

PHẨM 

PHÚC 

THỊNH



STT SBD
Loại 

hình
Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

23 23 Huỳnh Ánh Trung x 341074426 14/01/2016
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

49 đường số 37, 

phường Tân Quy, 

Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SX 

TM KIM 

NGỌC

29 Đạt

24 24
Nguyễn Hữu 

Khương
x 205359084 17/10/2016

Công an tỉnh Quảng 

Nam
22

Không 

đạt

25 25 Hoàng Thị Nga x 250574645 30/08/2016
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
23

Không 

đạt

26 26 Hoàng Thị Hoa x 250819279 16/08/2013
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
23

Không 

đạt

27 27
Hà Thị Phương 

Thảo
x 079177005933 28/11/2017

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

28 28
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
x 023215453 14/06/2011

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

29 29 Võ Nhứt Song x 280798253 12/03/2010
Công an tỉnh Bình 

Dương
29 Đạt

30 30
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh
x 022047142 28/05/2007

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

31 31 Lê Hoàng Thiện x 024893207 10/06/2008
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

32 32
Dương Hoàng Minh 

Trí
x 362516540 13/12/2013

Công an Thành phố 

Cần Thơ
27 Đạt

33 33 Ngô Phụng Nguyên x 225306199 11/07/2009
Công an tỉnh Khánh 

Hòa
29 Đạt

34 34 Lê Thúy Loan x 241329543 29/04/2009
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
29 Đạt

35 35 Lại Thị Thùy x 172899501 14/06/2010
Công an tỉnh Thanh 

Hóa
29 Đạt

36/70/9 đường 

D2, Phường 25, 

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

VIỆT 

NGÂN

Kinh 

doanh

61 Nguyễn Duy, 

Phường 3, quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THỦY HẢI 

SẢN SONG 

LINH



STT SBD
Loại 

hình
Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

36 36 Võ Duy Thương x 301365757 25/02/2013
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

37 37
Vũ Thị Phương 

Thảo
x 241174925 05/05/2007

Công an tỉnh Đắk 

Lắk
28 Đạt

38 38 Bùi Thị Hương Dịu x 272608881 24/10/2013
Công an tỉnh Đồng 

Nai
29 Đạt

39 60 Mai Phúc Thịnh x 079097000574 28/11/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

Long Tân, Long 

Thành Bắc, Hòa 

Thành, Tây Ninh
29 Đạt

40 61 Nguyễn Duy Phúc x 271920570 15/09/2018
Công an tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 1, Long Thọ, 

Nhơn Trạch, 

Đồng Nai
29 Đạt

41 62 Lê Thị Cẩm Tú x 211872640 28/04/2012
Công an tỉnh Bình 

Định

Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định 29 Đạt

42 63 Trần Đức Tôn x 168280987 14/03/2006
Công an tỉnh Hà 

Nam

Thanh Phong, 

Thanh Liêm, Hà 

Nam
28 Đạt

43 64
Dương Ngọc Quỳnh 

Hân
x 079196000649 07/04/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

44 65 Đào Trọng Minh x 261530556 26/06/2018
Công an tỉnh Bình 

Thuận
26 Đạt

45 66
Nguyễn Trần Minh 

Ngọc
x 024986008 02/08/2008

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

46 67 Phạm Minh Quân x 025063800 08/07/2009
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

47 68 Trương Tuấn Hùng x 025846332 27/08/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

36/70/9 đường 

D2, Phường 25, 

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

VIỆT 

NGÂN

Thực 

vật

82 Hoàng Hoa 

Thám, Phường 7, 

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THỰC 

PHẨM B 

COFFEE & 

BAKERY

Kinh 

doanh



STT SBD
Loại 

hình
Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

48 69
Lê Thị Phương 

Thanh
x 024972176 03/06/2015

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

49 70 Đặng Thị Kim Thủy x 024874677 23/02/2008
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

50 71
Nguyễn Đoàn Nam 

Anh
x 025317881 20/09/2010

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

51 72
Nguyễn Đức Thanh 

Thế
x 272126412 21/06/2007

Công an tỉnh Đồng 

Nai
30 Đạt

52 73
Trần Thị Thiên 

Trang
x 215313590 12/10/2009

Công an tỉnh Bình 

Định
28 Đạt

53 74 Trần Thảo Ly x 371707998 31/12/2016
Công an tỉnh Kiên 

Giang
28 Đạt

54 75 Nguyễn Thanh Tâm x 231105449 02/08/2013 Công an tỉnh Gia Lai 28 Đạt

55 76
Nguyễn Võ Mạnh 

Cường
x 023831677 26/06/2008

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
24 Đạt

56 77 Bùi Duy Tài x 231352021 20/11/2017 Công an tỉnh Gia Lai 28 Đạt

57 78 Trần Văn Toàn x 334660400 07/06/2017
Công an tỉnh Trà 

Vinh
27 Đạt

58 79 Nguyễn Đăng Tài x 231080472 15/01/2018 Công an tỉnh Gia Lai 28 Đạt

59 80 Trần Thị Trúc Ly x 342495340 20/02/2014
Công an tỉnh An 

Giang
28 Đạt

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

TƯ VẤN 

NVS

1C/1 Đường số 2, 

Phường 11, quận 

Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN SẢN 

XUẤT 

KINH 

DOANH 

DỊCH VỤ 

TRÂM ANH

Thực 

vật

Số 24 Đường 20, 

Khu phố 2, 

phường Bình An, 

Quận 2, Thành 

phố Hồ Chí Minh

HỘ KINH 

DOANH CƠ 

SỞ THIÊN 

THANH

370/10 Bình 

Quới, Phường 28, 

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh



STT SBD
Loại 

hình
Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

60 81 Phạm Thị Huệ x 037188002222 19/03/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

61 82
Nguyễn Công 

Trường
x 022569025 06/05/2015

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

62 83 Dương Văn Phong x 321170584 08/06/2011
Công an tỉnh Bến 

Tre
28 Đạt

63 84 Nguyễn Thị Thu x 312245084 20/10/2009
Công an tỉnh Tiền 

Giang
27 Đạt

64 85 Lương Văn Hát x 321293480 10/06/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre
26 Đạt

65 86 Đinh Thị Hà x 311416500 01/02/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang
23

Không 

đạt

66 87
Nguyễn Thị Hồng 

Oanh
x 312357603 05/06/2013

Công an tỉnh Tiền 

Giang
26 Đạt

67 89 Trần Văn Nhân x 341296362 11/10/2012
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
23

Không 

đạt

68 90 Nguyễn Ngọc Song x 312283867 12/07/2011
Công an tỉnh Tiền 

Giang
22

Không 

đạt

69 91 Dương Thị Quyền x 321440241 13/10/2007
Công an tỉnh Bến 

Tre
22

Không 

đạt

70 92
Nguyễn Thanh 

Phương
x 334553199 15/09/2017

Công an tỉnh Trà 

Vinh
30 Đạt

71 93
Nguyễn Thị Ngọc 

Như
x 089179000126 13/09/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

72 96
Nguyễn Thị Thu 

Thảo
x 024660867 14/12/2006

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

73 97 Lê Thị Thu Thảo x 079185004612 10/08/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

1C/1 Đường số 2, 

Phường 11, quận 

Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN SẢN 

XUẤT 

KINH 

DOANH 

DỊCH VỤ 

TRÂM ANH

A9/32 Rạch Ông 

Đồ, xã Bình 

Chánh, huyện 

Bình Chánh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

SẢN XUẤT 

TRƯỜNG 

TÂN

71 Đường số 10, 

Phường 15, quận 

Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THÁI 

HOÀNG 

ĐĂNG

Thực 

vật



STT SBD
Loại 

hình
Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

74 98
Nguyễn Hữu Khánh 

Linh
x 025364505 13/08/2010

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

75 99 Nguyễn Thị Lan x 021465587 11/12/2009
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

76 100 Lê Công Hạnh x 049093000057 10/07/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

77 101 Bùi Khánh Linh x 001199019575 20/01/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

78 102 Phan Thị Mỹ Thanh x 273474737 05/03/2009
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
27 Đạt

79 103 Trần Mạnh Hùng x 025194046 11/01/2010
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

80 104 Đào Công Dương x 321489727 08/06/2009
Công an tỉnh Bến 

Tre
30 Đạt

81 105 Trần Thanh Tùng x 092086003214 11/08/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

82 106 Trương Thị Hảo x 022555272 25/06/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

83 107 Đào Trung Ngọc x 272218844 01/04/2008
Công an tỉnh Đồng 

Nai
30 Đạt

84 108 Nguyễn Tiến Bảo x 025329031 15/07/2010
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

85 109
Nguyễn Trọng 

Nguyên
x 184197743 17/05/2012

Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
29 Đạt

86 110 Trần Thị Trang x 212668481 16/05/2012
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

87 111
Trương Thị Kiều 

Duyên
x 212668637 16/05/2012

Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
29 Đạt

C37, đường số 3, 

ấp Mỹ Hòa 2, xã 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT RAU 

THỦY 

CANH 

VINH 

Động 

Vật

68 Nguyễn Huệ, 

phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

YẾN SÀO 

TUỆ MINH

162 Đường 30, 

phường Bình Trị 

Đông B, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

VIỆT BABY

Thực 

vật



STT SBD
Loại 

hình
Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

88 112 Nguyễn Thị Ái Vân x 241655592 08/07/2013
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
30 Đạt

89 113 Phạm Phú Quốc x 024608355 18/08/2006
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
23

Không 

đạt

90 114
Nguyễn Thị Kim 

Tuyết
x 022404321 14/03/2006

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
22

Không 

đạt

91 115 Nguyễn Văn Lợi x 079063003610 27/02/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

23
Không 

đạt

92 116 Nguyễn Thị Hồng x 079160002551 30/11/2016
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
21

Không 

đạt

93 117 Võ Thị Mộng x 020944120 18/04/2009
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
24 Đạt

94 118
Nguyễn Thiên 

Hương
x 021074814 17/08/2005

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
24 Đạt

95 119 Trương Tố Quyên x 321430773 13/07/2009
Công an tỉnh Bến 

Tre
24 Đạt

96 120 Đinh Thị Giàu x 321816804 29/12/2009
Công an tỉnh Bến 

Tre
26 Đạt

97 121 Trần Thị Thu Trang x 023013299 22/02/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

98 122 Châu Thị Su Wa Na x 334012118 02/02/2009
Công an tỉnh Trà 

Vinh
28 Đạt

99 123
Phạm Thị Bích 

Phượng
x 024811475 18/09/2007

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

100 124 Phạm Thị Kim Chi x 022036716 09/09/2009
Công an tỉnh Long 

An
28 Đạt

101 125
Nguyễn Thị Minh 

Trúc
x 312330576 06/07/2015

Công an tỉnh Tiền 

Giang
27 Đạt

102 126
Nguyễn Quỳnh 

Trang
x 142854031 25/12/2012

Công an tỉnh Hải 

Dương
28 Đạt

Thủy 

sản

32 Trần Thị Nơi, 

Phường 4, Quận 

8, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI SAO 

TÂY NAM

Kho 

Lạnh

Số 1 Đoàn Kết, 

phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ BÁCH 

SƠN - KHO 

HÀNG SỐ 1

Động 

Vật

162 Đường 30, 

phường Bình Trị 

Đông B, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

VIỆT BABY



STT SBD
Loại 

hình
Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

103 127 Chu Thị Hà x 025648482 02/08/2012
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

104 128
Nguyễn Hoàng 

Oanh
x 321701516 15/12/1998

Công an tỉnh Bến 

Tre
27 Đạt

105 129 Tô Yến Nhi x 384860484 26/04/2018
Công an tỉnh Cà 

Mau
27 Đạt

106 130 Võ Thị Nguyệt x 264516337 19/01/2015
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
28 Đạt

107 131 Bùi Thị Hiền x 273691481 08/06/2015
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
27 Đạt

108 133 Hồ Phương Diện x 301558326 15/04/2011
Công an tỉnh Long 

An
27 Đạt

Kho 

Lạnh

Số 1 Đoàn Kết, 

phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ BÁCH 

SƠN - KHO 

HÀNG SỐ 1


